
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 37/37 Ngõ 67 Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

04/01/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NƯỚC BENCHMARK VIỆT NAM

0108118511

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NƯỚC BENCHMARK VIỆT 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BENCHMARK WATER VIET NAM 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: BENCHMARKVIETNAM CO,.LTD LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất thiết bị bảo vệ an toàn như : 
+ Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn, 
+ Sản xuất dây bảo hiểm cho người sửa chữa điện hoặc các 
dây bảo vệ cho các ngành nghề khác, 
+ Sản xuất phao cứu sinh, 
+ Sản xuất mũ nhựa cứng và các thiết bị bảo vệ cá nhân khác 
(ví dụ mũ thể thao)
+ Sản xuất quần áo amiăng (như bộ bảo vệ chống cháy), 
+ Sản xuất mũ bảo hiểm kim loại và các thiết bị bảo hiểm cá 
nhân bằng kim loại khác, 
+ Sản xuất nút tai và nút chống ồn (cho bơi lội và bảo vệ tiếng 
ồn), 
+ Sản xuất mặt nạ khí ga. 
- Sản xuất chổi, bàn chải bao gồm bàn chải là bộ phận của máy 
móc, bàn chải sàn cơ khí điều khiển bằng tay, giẻ lau, máy hút 
bụi lông, chổi vẽ, trục lăn, giấy thấm sơn, các loại chổi, bàn 
chải khác… 
- Sản xuất bàn chải giày, quần áo; 
- Sản xuất bút và bút chì các loại bằng cơ khí hoặc không; 
- Sản xuất lõi bút chì; 
- Sản xuất tem ghi số, tem gắn, ghi ngày, các thiết bị in ấn điều 
khiển bằng tay hoặc các tem rập nổi, các thiết bị in bằng tay, 
lõi mực in và ribbon máy tính; 
- Sản xuất găng tay; 
- Sản xuất ô, ô đi nắng, gậy đi bộ; 
- Sản xuất các nút, khóa ấn, khoá móc, khoá trượt; 
- Sản xuất tẩu hút xì gà; 
- Sản xuất các sản phẩm cho con người: tẩu hút, lược, bình xịt 
nước hoa, lọc chân không và các bình chân không khác dùng 
cho cá nhân hoặc gia đình, tóc giả, râu giả, bút kẻ lông mày; 
- Sản xuất các sản phẩm khác: nến, dây nến và các thứ tương 
tự; hoa giả, vòng hoa, giỏ hoa, hoa nhân tạo,lá quả, vật lạ, vật 
gây cười, sàng, sảy, manơ canh, quan tài… 
- Hoạt động nhồi bông thú. 

3290

2. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600
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3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: 
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng trong một bộ phận thông 
thường khác nhau về thể loại cấu trúc, yêu cầu phải có kỹ năng 
riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị dùng riêng như: 
+ Xây dựng  nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, 
+ Thử độ ẩm và các công việc thử nước, 
+ Chống ẩm các toà nhà, 
+ Chôn chân trụ, 
+ Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất, 
+ Uốn thép, 
+ Xây gạch và đặt đá, 
+ Lợp mái bao phủ toà nhà, 
+ Dựng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng bằng dỡ 
bỏ hoặc phá huỷ các công trình xây dựng trừ việc thuê giàn 
giáo và mặt bằng, 
+ Dỡ bỏ ống khói và các nồi hơi công nghiệp, 
+ Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng 
trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao 
trên các công trình cao. 
- Các công việc dưới bề mặt ; 
- Xây dựng bể bơi ngoài trời ; 
- Rửa bằng hơi nước, nổ cát và các hoạt động tương tự cho bề 
ngoài toà nhà ;
- Thuê cần trục có người điều khiển. 

4390

4. Phá dỡ 4311

5. Chuẩn bị mặt bằng 4312

6. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

7. Thoát nước và xử lý nước thải 3700(Chính)

8. Thu gom rác thải không độc hại 3811

9. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

10. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

11. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật

7210

12. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Tư vấn trong lĩnh vực môi trường

7490

13. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Hoạt động trang trí nội thất. 

7410

3/4Thời gian đăng từ ngày 04/01/2018 đến ngày 03/02/2018



1.000.000.000 VNĐ

14. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Dịch vụ tư vấn quản lý dự án
- Dịch vụ khảo sát xây dựng
- Dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 
- Dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

7110

15. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

16. Tái chế phế liệu 3830

17. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

18. Xây dựng nhà các loại 4100

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 017074000087

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 38B ngách 366/8 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 37/37 Ngõ 67 Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

PHÙNG TRẦN DŨNG Nam
29/10/1974 Kinh Việt Nam

22/11/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       017074000087
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 38B ngách 366/8 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, 
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 37/37 Ngõ 67 Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHÙNG TRẦN DŨNG Nam

29/10/1974 Kinh Việt Nam

22/11/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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